Tuần 11:
VIẾT:
 VIẾT ĐOẠN VĂN CHIA SẺ  CẢM XÚC VỀ MỘT BÀI THƠ LỤC BÁT
I. Lý thuyết.
1. Đoạn văn là gì? ( SGK/ 75)
[bookmark: _GoBack]3. Các bước làm viết đoạn văn nêu cảm nghĩ về bài thơ lục bát  .
 Bước 1: Chuẩn bị:
Bước 2: Tìm ý và lập dàn ý
Bước 3: Viết 
Bước 4: Kiểm tra và chỉnh sửa:
II. Thực hành
Đề bài: Em hãy viết một đoạn văn phát biểu cảm nghĩ về một trong hai bài thơ lục bát hoặc về một bài ca dao Việt Nam đã học, đã đọc..
1. Đề bài : Em hãy viết một đoạn văn phát biểu cảm nghĩ về một bài ca dao: “Công cha như núi ngất trời” 
a. Bước 1: Chuẩn bị.
 - Đọc kĩ đề bài và xác định yêu cầu của đề:
+ Dạng bài: phát biểu cảm nghĩ.
+ Đối tượng:  bài ca dao: “Công cha như núi ngất trời” 
+ Đọc kĩ lại bài thơ để hiểu ca dao (đọc lại bài ca dao 3,4 lần, vừa đọc vừa nghĩ đến hình ảnh, ngôn từ để hình dung, xác định được cảm xúc của bản thân)
b. Bước 2: Tìm ý và lập dàn ý
* Tìm ý 
- Xác định cảm xúc mà bài ca dao mang lại: khơi dậy trong em niềm xúc động, biết ơn, tự hào về cha mẹ.
- Xác định chủ đề của ca dao: Ca ngợi công lao của cha mẹ với con cái và nhắc nhở bổn phận làm con.
- Tìm và xác định ý nghĩa của những từ ngữ, hình ảnh độc đáo, biện pháp tu từ…có trong bài ca dao.
+ Hình ảnh “Núi ngất trời”, “Nước ở ngoài biển Đông”.
 + Phép so sánh, đối xứng đặc sắc: “Công cha – như – núi ngất trời”, “Nghĩa mẹ -như – nước biển Đông”
+ Nội dung: Nhấn mạnh sự hy sinh lớn lao, tình yêu bao la của cha mẹ dành cho con cái.
* Lập dàn ý đoạn văn phát biểu cảm nghĩ về bài thơ theo gợi ý:
+ Mở đoạn: giới thiệu được bài ca dao : trích bài và dẫn dắt nêu bật cảm nghĩ chung về ca dao “Công cha như núi ngất trời” 
+ Thân đoạn:
+ Hình ảnh “Núi ngất trời”, “Nước ở ngoài biển Đông”.
 + Phép so sánh, đối xứng đặc sắc: “Công cha – như – núi ngất trời”, “Nghĩa mẹ -như – nước biển Đông”
Nhấn mạnh sự hy sinh lớn lao, tình yêu bao la của cha mẹ dành cho con cái.
Lời nhắc nhở con phải ghi nhớ, biết ơn, hiếu thảo và đền đáp công cha nghĩa mẹ
+ Kết đoạn: Bài ca dao khơi dậy trong mỗi con người tình yêu, sự tôn kính, biết ơn cha mẹ.
Bước 3: Gợi ý cách viết 
Giáo viên hướng dẫn cho học sinh viết.
Bước 4: Kiểm tra và đánh giá.
******************************************************************NÓI VÀ NGHE:
TRÌNH BÀY CẢM XÚC VỀ MỘT BÀI THƠ LỤC BÁT
I. Nhắc lại lý thuyết
1.Bước 1: Chuẩn bị
Xác định đề tài, người nghe, mục đích, không gian, thời gian nói.
- Em định trình bày cảm xúc về một bài thơ lục bát nào? Bài thơ đó viết về đề tài gì? (Quê hương, đất nước, mái trường, tình bạn…)
- Đối tượng mà em hướng tới khi trình bày là ai? (bố mẹ, thầy cô, bạn bè…).
- Mục đích bài trình bày là gì?
- Em chọn không gian nào để trình bày? (lớp học hay sân khấu).
- Thời gian trình bày vào lúc nào? (trong tiết học chính khóa hay ngoại khóa về thơ lục bát…).

2.Bước 2: Thảo luận.
- Sử dụng cá ý đã có sẵn trong bài viết (đoạn văn) đã viết.
- Gạch ra những ý cơ bản cần trình bày dưới dạng gạch đầu dòng hoặc bôi đen những cụm từ chính.
Bước 3. Luyện tập 
- Tự mình tập luyện, tự trình bày (có thể đứng trước gương, ghi âm lại để tự rút kinh nghiệm).
- Trình bày trước một bạn hoặc một nhóm để nhờ họ góp ý.
Bước 4: Trao đổi, đánh giá.
- Mình nói (trình bày) cho người khác nghe thì tiếp thu những góp ý từ phía người nghe để tự rút kinh nghiệm.
- Nếu trong vai trò người nghe, hãy đưa ra những ưu điểm trong cách trình bày và chỉ ra những hạn chế cần khắc phục.
- Sử dụng bảng đánh giá để tự đánh giá và điều chỉnh bài nói của mình .
II. Thực hành.
*Vấn đề: GV tổ chức cho HS thảo luận để trả lời câu hỏi.
1. Bước 1: Chuẩn bị
- GV chia lớp thành 04 nhóm. Yêu cầu mỗi nhóm cử nhóm trưởng, thư kí ghi chép hoạt động nhóm.
 GV cho HS đọc lại Văn bản Những câu hát dân gian về vẻ đẹp quê hương
+ Nhóm 1: trình bày cảm xúc về bài ca dao số 1
+ Nhóm 2: trình bày cảm xúc về bài ca dao số 2: 
+ Nhóm 3: trình bày cảm xúc về bài ca dao số 3: 
+ Nhóm 4: trình bày cảm xúc về bài ca dao số 4: 
2.  Bước 2: Thảo luận trong nhóm nhỏ 
- Các nhóm trưởng mỗi nhóm nêu yêu cầu, nhiệm vụ để các thành viên lần lượt trình bày cảm xúc về ca dao câu trả lời bằng lời nói.
- Các thành viên lắng nghe trình bày của bạn, đưa ra câu hỏi để phản hồi hoặc có thể đưa ra ý kiến bổ sung.
 -  Cả nhóm sẽ chốt lại những ý kiến chung, thư kí sẽ ghi chép và chốt đáp án chung của cả nhóm .
3. Bước 3: Trình bày
4. Trao đổi , đánh giá.
******************************************************************
ÔN TẬP
Phần I. Tiếng Việt  .
 Câu 1: Câu thơ: “Hoa bìm tim tím đong đưa/ Mười năm chốn cũ, em chưa hẹn về...?” (Nguyễn Đức Mậu) có mấy từ láy?
A. Một                  B. Hai                               C. Ba                                    D. Bốn
Câu 2: Trong các từ láy sau, từ nào gợi tả hình ảnh :
A. véo von
B. hừ hừ
C. phanh phách
D. Dún dẩy
Câu 3:  Câu “Sau trận bão, chân trời, ngấn bể sạch như tấm kính lau hết mây hết bụi” (Nguyễn Tuân) sử dụng phép tu từ gì”
A. Nhân hóa                                                     C. So sánh
B. Điệp ngữ                                                      D. Ẩn dụ
 Câu 4: “...là biện pháp tu từ đối chiếu sự vật hiện tượng này với sự vật hiện tượng khác có nét tương đồng, nhằm làm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt” Em chọn từ nào để điền vào chỗ {...}
A. Nhân hóa                                                     C. So sánh
B. Điệp ngữ                                                      D. Ẩn dụ
Câu 5: Câu nào sử dụng phép tu từ điệp ngữ:
A. Không có kính không phải vì xe không có kính.
B. Những chiếc xe từ trong bom rơi.
C. Ung dung buồng lái ta ngồi
D. Xe vẫn chạy vì miềm Nam phía trước.
Câu 6: Từ “nghèo” trong câu văn sau có nghĩa là gì?
“Lắm khi em cũng nghĩ nỗi nhà của mình thế này là nguy hiểm, nhưng em nghèo sức quá”. (Tô Hoài)
A. ở tình trạng không có hoặc có rất ít những gì thuộc về yêu cầu tối thiểu của đời sống vật chất.
B. khả năng hoạt động, làm việc hạn chế, sức khỏe kém hơn những người bình thường
C. khả năng hoạt động, làm việc bình thường, sức khỏe như những người bình thường
D. ở tình trạng không có hoặc có rất ít những gì thuộc về yêu cầu tối thiểu của đời sống tinh thần.
Câu 7: Điền từ thích hợp vào chỗ {...} 
“Mắt trẻ con sáng lắm
      Nhưng chưa thấy gì đâu
   Mặt trời mới ... cao
Cho trẻ con nhìn rõ”
         (Xuân Quỳnh)
A. đội                           B. lên                       C. mọc              D. nhô

Câu 8: Từ nào là từ láy?
A. Nghĩ ngợi                                                   C. Hoa hồng
B. Tươi tốt                                                     D. Xinh xắn
Phần II/ Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu
 Đọc đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi:

Có cây hồng trĩu cành sai
Trưa yên ả rụng một vài tiếng chim
Có con mắt lá lim dim
Cánh diều ai thả nổi chìm trên mây
Bến quê nước đục sông gầy
Có con thuyền giấy chở đầy mộng mơ
Cánh bèo con nhện giăng tơ
Cào cào tránh nắng đậu nhờ tàn sen
Có ri ri tiếng dế mèn
Có bầy đom đóm thắp đèn đêm thâu
Có con cuốc ở bờ lau
Kêu dài ngày hạn, kêu nhàu ngày mưa.
              (Trích Hoa bìm- Nguyễn Đức Mậu)
Câu 1: Xác định các phương thức biểu đạt trong đoạn thơ trên.
Câu 2: Nêu nội dung chính của đoạn thơ?
Câu 3: Em thích hình ảnh thiên nhiên nào nhất trong đoạn thơ? Lí giải tại sao em thích?
Câu 4: Với em, tuổi thơ được gắn bó với những cảnh vật thiên nhiên. Hãy chia sẻ về một hình ảnh thiên nhiên đẹp trong kí ức của em bằng một câu văn có sử dụng từ láy. (Chỉ rõ từ láy đó)
                                                                             
Phần III. Làm văn .
Câu 1 Từ các văn bản đọc hiểu ở bài 3 “Vẻ đẹp quê hương”, em viết đoạn văn (khoảng 10 dòng) miêu tả về một vẻ đẹp của thiên nhiên ở quê hương em ấn tượng đến với mọi người.
 Câu 2 Viết một đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ lục bát mà em yêu thích.
                              TRẢ BÀI KIỂM TRA
